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Thời gian làm bài : 45 phút 
Ngày kiểm tra: 04/12/2017




I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Giúp học sinh củng cố những kiến thức đã học về lịch sử thế giới  hiện đại từ 1945 đến nay
2. Kỹ năng: 
- Phân tích các sự kiện lịch sử.

- Rèn khả năng tư duy tổng hợp.
3. Thái độ:

- Nghiêm túc khi làm bài
4. Phát triển năng lực: tư duy, giải quyết vấn đề, phân tích và rút ra bài học lịch sử...
II. MA TRẬN ĐỀ
	Nội dung kiểm tra
	Các mức độ kiểm tra

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Các nước Đông Nam Á
	
	1

      2
	1

    0.5
	
	
	
	
	
	2
     2.5

	Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
	1
        1                     
	
	1
    0.5
	
	
	
	
	
	2

     1.5

	Nhật Bản
	
	1

      2
	
	
	
	
	
	1

      1
	2
        3

	Trật tự thế giới mới sau chiến tranh
	
	
	
	1
     3 
	
	
	
	
	1
        3

	Tổng số câu/ý
	1
	2
	   2
	1
	
	
	
	1
	7

	Tổng điểm
	1
	4
	1
	3
	
	1
	10

	Tỉ lệ
	50%
	40%
	10%
	100


III. ĐỀ BÀI:  Đính kèm

IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: Đính kèm
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Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)
Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1:  : Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho một giai đoạn mới của phong trào đấu tranh cách mạng ở Cu-ba?
  A. Cuộc đổ bộ của tàu Gran-ma lên đất Cu-ba (1956).

  B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa (26/7/1953).

  C. Nghĩa quân Cu-ba chiếm pháo đài Xanta-Cô-rô-la-ra (12/1958).

  D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm thủ đô La-ha-ba-na (1/1/1959).
Câu 2: Tại sao nói: “từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á?

  A. Các quốc gia Đông Nam Á đều gia nhập tổ chức ASEAN.

  B. Các nước trong ASEAN quyết định xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực mậu dịch tự do (AFTA).

  C. Các nước ASEAN đều phát triển rất nhanh, mạnh và bền vững.

  D. Các nước ASEAN lập diễn đàn khu vực (ARF)
Câu 3: Ghi lại mốc thời gian cột (A)với sự kiện ở cột (B) để có đáp án đúng:

	(A)Thời gian
	(B)Sự kiện

	1. 10/1945
	A.   A. Cuộc cách mạng Cu Ba giành thắng lợi.



	2. 1/1/1959
	B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào khoảng không của vũ trụ

	3.9/1954
	C. Lần đầu tiên Mỹ đưa con người lên Mặt Trăng

	4. 1957
	D. Liên hợp quốc được chính thức thành lập 

	
	E. Khối SEATO được thành lập


Phần II. Tự luận(8 điểm)

       Câu 1( 3 điểm) : Chiến tranh lạnh là gì? Những biểu hiện của tình trạng “ Chiến tranh lạnh” và hậu quả của nó ?
       Câu 2( 2 điểm):  Trình bày  những nét nổi bật tình hình chung của các nước ĐNÁ trước và sau 1945?
       Câu  3(2 điểm): Nền kinh tế Nhật Bản từ những năm 50 đến đầu những năm 1970 của thế kỉ XX phát triển như thế nào? 

Câu 4 (1 điểm): Việt Nam có thể rút ra bài học gì từ Nhật Bản để áp dụng vào công cuộc CNH-HĐH hiện nay ?
IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
Phần I. Trắc nghiệm : 2 điểm (Mỗi câu đúng 0,5đ)
Những câu có nhiều đáp án, học sinh phải trả lời đủ và đúng đáp án mới được điểm.

Câu 1: B                             Câu 2: A,B,D

Câu 3:  HS trả lời đúng mỗi ý được 0,25 đ

1- D                   2-A                 3- E                       4- B

Phần II: Tự luận (8điểm)
Câu 1 (3 điểm):

- Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch của Mĩ với Liên Xô và các nước XHCN.           (1đ)
- Biểu hiện: Chạy đua vũ trang, thành lập các khối và căn cứ quân sự......                        (0,5đ)
-  Liên Xô tăng ngân sách quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ ....                           (0,5đ)
- Hậu quả: Gây ra nhiều hậu quả nặng nề, khó khăn do đói nghèo, dịch bệnh, thiên tai... gây ra, nhất là các nước ở Châu Á, châu Phi                                                                               (1đ)
Câu 2 (2 điểm):

- Trước 1945, hầu hết các nước đều là thuộc địa của thực dân phương Tây                      (0,5đ)
- Sau 1945, tình hình ĐNÁ diễn ra phức tạp và căng thẳng. Các sự kiện tiêu biểu           (0,5đ)
+ Nhân dân nhiều nước ĐNÁ đã nổi dậy giành chính quyền, giữa những năm 50 TKXX, hầu hết các nước trong khu vực giành được độc lập                                                                 (0,5đ)
+ Từ những năm 1950, trong bối cảnh chiến tranh lạnh, tình hình ĐNÁ trở nên căng thẳng, chủ yếu do sự can thiệp của Mĩ.                                                                                         (0,5đ)
Câu 3 (2 điểm):
* Sự phát triển
- Từ đầu những năm 50 đến đầu những năm 70 thế kỷ XX, kinh tế Nhật bản tăng trưởng thần kì.                                                                                                                                        (0,5đ)
+  Vươn lên đứng thứ 2 trên thế sau Mĩ…                                                                         (0,5đ)
+ Về công nghiệp :…                                                                                                         ( 0,5đ)
-  Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính trên thế giới.                  (0,5đ)                                                                                                                                                                  

Câu 4(1 điểm) : 
- Tiếp thu,áp dụng thành tựu tiến bộ cách mạng KHKT hiện đại                                    (0,25đ)
- Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục,  đảm bảo chất lượng nguồn lao động                     (0,25đ)
- Nhà nước nắm bắt đúng thời cơ đề ra chiến lược phát triển   (0,25đ)
- Giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, hòa nhập chứ không hòa tan                 (0,25đ)
	        BGH duyệt
	           Tổ nhóm CM
	              Người làm đề

	
	
	


